
Số 

lượng 

(người)

Tỷ lệ 

(%)

Số 

lượng 

(người)

Tỷ lệ 

(%)

Số 

lượng 

(người)

Tỷ lệ 

(%)

Số 

lượng 

(người)

Tỷ lệ 

(%)

Số 

lượng 

(người)

Tỷ lệ 

(%)

Lý do 

chưa đánh 

giá

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1
Công chức trong cơ quan hành 

chính Nhà nước
97 87 77 19 24,68% 55 71,43% 2 2,60% 1 1,30% 10 11,5%

 03 Lãnh đạo 

UBND huyện 

do UBND tỉnh 

đánh giá.

- 07 công chức 

mới tuyển dụng.

2

Hợp đồng lao động theo Nghị 

định 68/2000/NĐ-CP (trong cơ 

quan hành chính)

70 2 2 2 100% 0

3 Cán bộ, công chức cấp xã 370 362 50 13,81% 307 84,81% 1 0,28% 4 1,10% 8 2,16%
Mới tuyển 

dụng

Tổng số công chức 459 441 69 364 3 5 18 0

Hoàn thành 

xuất sắc nhiệm 

vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành 

nhiệm vụ

Không hoàn 

thành nhiệm 

vụSTT Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số:        /BC-UBND ngày       /12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo)

Biểu số 1

Số người chưa được đánh 

giáBiên 

chế 

hiện có

Mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

Biên 

chế 

được 

giao

Tổng số 

người 

được 

đánh 

giá



Số 

lượng 

(người)

Tỷ lệ 

(%)

Số 

lượng 

(người)

Tỷ lệ (%)

Số 

lượng 

(người)

Tỷ lệ 

(%)

Số 

lượng 

(người)

Tỷ lệ 

(%)

Số 

lượng 

(người)

Tỷ lệ 

(%)

Lý do chưa 

được đánh 

giá

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Viên chức 1994 1825 1821 605 33,22% 1152 63,26% 54 2,97% 11 0,60% 4 0,2%

Viên chức sự 

nghiệp khác 

(mới tuyển 

dụng)

2

Hợp đồng lao động theo 

Nghị định 68/2000/NĐ-CP 

(trong đơn vị sự nghiệp)

70 98 98 2 2,04% 88 89,80% 7 7,14% 1 1,02% 0

Tổng số: 2064 1923 1919 607 1240 61 12 4

Biểu số 2

Ghi chúHoàn thành 

xuất sắc nhiệm 

vụ

Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ

Hoàn thành 

nhiệm vụ

Không hoàn 

thành nhiệm vụ

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày         /12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo)

STT Cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Số 

lượng 

người 

hiện có

Mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ

Số 

lượng 

người 

được 

giao

Tổng số 

người 

được 

đánh 

giá
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